
 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

Số:113 /QĐ-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 01 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội khóa 

12 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009;  

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ ban hành quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 

và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của 

Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cấp CCHN và GPHĐ ngày 25/01/2019 của 

Sở Y tế Thừa Thiên Huế; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số giấy phép: 610/TTH-GPHĐ 

Tên cơ sở: PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Châu Văn Thức 

Số chứng chỉ hành nghề: 0001640/TTH-CCHN; Ngày cấp: 10/12/2013; 

Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa  



 

 

Địa điểm hành nghề: 21 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị 

HIV/AIDS; Tư vấn, khám và điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone; xét nghiệm; tiêm chủng vaccine và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

được Sở Y tế phê duyệt. 

Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (Sáng: từ 7h00 - 11h30, 

Chiều: từ 13h30- 17h). Riêng: bộ phận điều trị bằng Methadone và tiêm chủng 

vaccine làm việc thêm cả ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. 

Tổng số người hành nghề: 13(có danh sách đính kèm). 

Điều 2. Phòng khám chuyên khoa và điều trị nghiện chất tại địa điểm 21 

Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phải 

thực hiện đúng các quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các quy chế hoạt 

động chuyên môn của ngành Y tế. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh văn phòng, các Ông (Bà) Trưởng các phòng chức năng Sở Y 

tế và những người có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ phận TN & TKQ - TT HCC tỉnh TTH; 

- Phòng Y tế thành phố Huế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA VÀ  ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT- TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Địa điểm: 21 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm Quyết định số 113/QĐ-SYT  ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

ST

T 
Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề. 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở. 

Vị trí chuyên 

môn 

1 Châu Văn Thức Bác sỹ đa khoa 
0001640/ TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ Hai –Chủ nhật:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật 

2 Lê Hữu Sơn Bác sỹ đa khoa 
0001712/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ Hai, Thứ Tư, 

Thứ sáu:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

3 Lý Văn Sơn Bác sỹ đa khoa 
0002184/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

Thứ Hai –Chủ nhật:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

4 Đoàn Chí Hiền Bác sỹ đa khoa 
0001638/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

Thứ Hai –Chủ nhật:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

5 Lê Hiệp Bác sỹ đa khoa 
004323/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ Hai –Chủ nhật:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

6  Nguyễn Lê Tâm Bác sỹ đa khoa 
0001637/TTH -

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ Hai –Chủ nhật:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

 



 

 

 

7 Nguyễn Thị Lệ Cử nhân Sinh 
0001643/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch kỹ thuật viên đại học chuyên 

ngành sinh vật, theo Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

kỹ thuật y học 

Thứ Hai – Thứ sáu:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

8 Phan Minh Nhân 

Cao đẳng kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

0001642/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch kỹ thuật viên cao đẳng 

chuyên ngành xét nghiệm, theo Thông 

tư số 23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức kỹ thuật y học 

Thứ Hai – Thứ sáu:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

9 Trần Thị Thu Hằng 

Trung cấp kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

004143/TTH -

CCHN 

 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

 

 

Thứ Hai – Thứ sáu:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

10 Đặng Thị Như Hảo 

Trung cấp kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

0001337/TTH -

CCHN 

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch kỹ thuật viên trung học 

chuyên ngành xét nghiệm, theo Thông 

tư số 23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức kỹ thuật y học 

Thứ Hai – Thứ sáu:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

11 Trương Thị Mỹ Thanh 
Cử nhân Điều 

dưỡng 

0001641/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng trung 

học, theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. 

Thứ Hai – Thứ sáu:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

 



 

 

12   Trần Thị Hiếu 
Trung cấp 

Điều dưỡng 

004139/TTH -

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Thứ Hai –Chủ nhật:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

13 Trương Thị Liên 
Cử nhân Điều 

dưỡng  

0001241/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh trung học, 

theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh. 

Thứ Hai – Chủ nhật:  

7:00-11:30  

13:30-17:00 

Nhân viên 

 

Tổng số danh sách gồm 13 người./. 
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